
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bùi Thị Hạnh 1996 ***939048 Đủ điều kiện

2 Bùi Thị Thanh Hương 1988 ***286112 Đủ điều kiện

3 Cao Nữ Thu Hà 1994 ***896621 Đủ điều kiện

4 Đàm Thị Hồng 1994 ***048402 Đủ điều kiện

5 Đặng Thị Mỹ Hộp 1993 ***282576 Đủ điều kiện

6 Đặng Thị Tuyết Trinh 1995 ***399518 Đủ điều kiện

7 Đào Thị Cẩm Tú 1995 ***516513 Đủ điều kiện

8 Diệp Thị Diễm Quyên 1997 ***685571 Đủ điều kiện

9 Đoàn Thị Lệ Thanh 1994 ***446482 Đủ điều kiện

10 Hoàng Thị Yến 1995 ***177857 Đủ điều kiện

11 Huỳnh Đặng Phương Trang 1994 ***402007 Đủ điều kiện

12 Huỳnh Thị Âu 1995 ***571817 Đủ điều kiện

13 Huỳnh Thị Cẩm Hà 1992 ***213348 Đủ điều kiện

14 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 1998 ***739554 Đủ điều kiện

15 Lê Tâm Nhi 1995 ***385788 Đủ điều kiện

16 Lê Thị Kim Tú 1999 ***360459 Đủ điều kiện

17 Lê Thị Phương Thi 1996 ***558165 Đủ điều kiện

18 Lê Thị Thùy Dương 1992 ***239215 Đủ điều kiện

19 Lê Thị Vân Hà 1992 ***572903 Đủ điều kiện

20 Nguyễn Hạnh Phúc 1994 ***262704 Đủ điều kiện

21 Nguyễn Linh Thảo Hiền 1995 ***371242 Đủ điều kiện

22 Nguyễn Như Lan 1992 ***703462 Đủ điều kiện

23 Nguyễn Thái Phương Quỳnh 1997 ***834585 Đủ điều kiện

24 Nguyễn Thị Hoài Hảo 1996 ***121627 Đủ điều kiện

25 Nguyễn Thị Huệ 1990 ***190000573 Đủ điều kiện

26 Nguyễn Thị Kiều Trinh 1992 ***718923 Đủ điều kiện

27 Nguyễn Thị Liên 1992 ***226549 Đủ điều kiện

28 Nguyễn Thị Ngân Tâm 1993 ***442678 Đủ điều kiện

29 Nguyễn Thị Nhật Lệ 1995 ***670374 Đủ điều kiện

30 Nguyễn Thị Phương Hồng Ngọc 1990 ***971578 Đủ điều kiện

31 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1991 ***145624 Đủ điều kiện

32 Nguyễn Thùy Thu Hương 1995 ***659942 Đủ điều kiện

33 Phạm Thị Hồng Huệ 1994 ***921015 Đủ điều kiện
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34 Phạm Thị Thu Hồng 1996 ***576890 Đủ điều kiện

35 Phan Thị Hồng Hạnh 1993 ***230207 Đủ điều kiện

36 Tô Kim Trang 1991 ***293348 Đủ điều kiện

37 Tô Tuyết Hoa 1996 ***746360 Đủ điều kiện

38 Trần Minh Thụy 1991 ***684465 Đủ điều kiện

39 Trần Thị Ánh Xuân 1990 ***878584 Đủ điều kiện

40 Trần Thị Hồng Gấm 1993 ***651711 Đủ điều kiện

41 Trần Thị Hồng Hoa 1995 ***655784 Đủ điều kiện

42 Trần Thị Liên 1988 ***663912 Đủ điều kiện

43 Trần Thị Như Tiên 1994 ***859809 Đủ điều kiện

44 Trần Thị Thùy 1996 ***216016 Đủ điều kiện

45 Võ Ngọc Thủy 1993 ***528604 Đủ điều kiện

46 Vũ Thị Châu Thanh 1995 ***900598 Đủ điều kiện

47 Vũ Thị Thùy Trang 1992 ***818389 Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Ngọc Lam Thuyên 1997 ***711717
Thiếu xét nghiệm HIV, giang mai, 

viêm gan B

2 Nguyễn Thị Kim Anh 1990 ***401867 Thiếu giấy khám sức khỏe

3 Trần Thị Yến 1996 ***086548
Thiếu giấy khám sức khỏe, bản sao 

sổ hộ khẩu, CMND 

4 Phan Thị Thúy Nhi 1992 ***026074 Sai mẫu Sơ yếu lý lịch

5 Trần Thị Như Thuận 1990 ***577680
Thiếu kết luận về mắt khi không đeo 

kính trong giấy khám sức khỏe

6 Bùi Thị Xuân Đông 1996 ***272504
Thiếu kết luận về mắt khi không đeo 

kính trong giấy khám sức khỏe

7 Phan Thị Hường 1994 ***759078
Thiếu kết luận về mắt khi không đeo 

kính trong giấy khám sức khỏe

8 Trần Thị Bảo Chi 1995 ***764057
Thiếu kết luận về mắt khi không đeo 

kính trong giấy khám sức khỏe

9 Hà Kim Trúc Quân 1991 ***448905 Thiếu xét nghiệm giang mai

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1993 ***283157 Không đủ điều kiện về thị lực

2 Phạm Thị Thu 1991 ***052668 Không đủ điều kiện về thị lực

3 Nguyễn Thị Huyền Trang 2000 ***588253 Không đủ điều kiện về tuổi



STT Họ và tên Năm sinh Số CMND Kết quả kiểm tra hồ sơ

4 Đỗ Thị Phi Yến 1994 ***490936 Không đủ điều kiện về thị lực

5 Trần Mỹ Uyên 2000 ***362937
Không đủ điều kiện về thị lực và 

tuổi


